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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


A. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN -  LỚP 9 (BỘ SÁCH CÁNH DIỀU)
(Năm học 2024 - 2025)
Tổng số tiết 140/35 tuần.
              Học kì 1 : 72 tiết/18 tuần  trong đó : 02 tiết ôn tập; 04 tiết kiểm tra.
Học kì 2 : 68 tiết/17 tuần  trong đó : 03 tiết ôn tập; 04 tiết kiểm tra.
I.Kế hoạch dạy học
	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Thời điểm
(3) /Tuần
	Thiết bị dạy học
(4)
	Địa điểm dạy học
(5)

	                                       HỌC KÌ 1
	70
	

	1
	BÀI MỞ ĐẦU ( Tiết 1 đến 3)
	3
	1
	
	Lớp học

	2
	PHẦN 1: NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ BIẾN ĐỔI (4 đến 42)
	39
	1 - 10
	
	

	3
	Chủ đề 1: Năng lượng cơ học (4 đến 8)
	5
	1 - 2
	
	

	4
	Bài 1. Công và công suất ( Tiết 4-5)
	2
	1 – 2 
	Laptop, tivi, tranh ảnh
	Lớp học

	5
	Bài 2. Cơ năng (Tiết 6 – 7)
	2
	2
	Laptop, tivi, tranh ảnh
	Lớp học

	6
	Bài tập chủ đề 1 (Tiết 8)
	1
	2
	Hệ thống câu hỏi, đáp án
	

	7
	Chủ đề 2: Ánh sáng (Tiết 9 đến 20)
	12
	3-5
	
	Lớp học

	8
	Bài 3. Sự khúc xạ ánh sáng và phản xạ toàn phần (Tiết 9 -11)
	  3
	3
	Laptop, tivi, tranh ảnh
	Lớp học

	9
	Bài 4. Hiện tượng tán sắc. Màu sắc ánh sáng (Tiết 12-13)
	2
	4
	Laptop, tivi, tranh ảnh
	Lớp học

	10
	Bài 5. Sự khúc xạ ánh sáng qua thấu kính (Tiết 14-16)
	3
	4-5
	Laptop, tivi, tranh ảnh
	Lớp học

	11
	Bài 6. Sự tạo ảnh qua thấu kính. Kính lúp (Tiết 17-18)
	2
	5
	Laptop, tivi, tranh ảnh
	Lớp học

	12
	Bài tập chủ đề 2 (Tiết 19-20)
	2
	5
	Hệ thống câu hỏi, đáp án
	Lớp học 

	13
	Chủ đề 3: Điện (Tiết 21 đến 30)
	10
	6-8
	
	

	14
	Bài 7. Định luật Ôm. Điện trở (Tiết 21-23)
	3
	6
	Laptop, tivi, tranh ảnh
	Lớp học 

	15
	Bài 8. Đoạn mạch nối tiếp (Tiết 24-25)
	2
	6-7
	Laptop, tivi, tranh ảnh, mô hình
	Lớp học

	16
	Bài 9. Đoạn mạch song song (Tiết 26-27)
	2
	7
	Laptop, tivi, tranh ảnh
	Lớp học

	17
	Bài 10. Năng lượng của dòng điện và công suất điện (Tiết 28-29)
	2
	7-8
	Laptop, tivi, tranh ảnh
	Lớp học

	18
	Bài tập chủ đề 3 (Tiết 30)
	1
	8
	Hệ thống câu hỏi, đáp án
	Lớp học

	19
	Chủ đề 4: Điện từ (Tiết 31 đến 39)
	9
	8-10
	
	

	20
	Bài 11. Cảm ứng điện từ. Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều ( Tiết 31-33)
	3
	8
	Laptop, tivi, tranh ảnh
	Lớp học

	21
	Ôn tập ( Tiết 34)
	1
	8
	Hệ thống câu hỏi, đáp án
	Lớp học

	22
	Kiểm tra giữa kỳ 1 (Tiết 35-36)
	2
	9
	Bản đặc tả, ma trận, đề, đáp án, thang điểm
	Lớp học

	23
	Bài 12. Tác dụng của dòng điện xoay chiều (Tiết 37-39)
	3
	10
	
	Lớp học

	24
	Chủ đề 5: Năng lượng và cuộc sống(Tiết 40 đến 44)
	5
	10-11
	
	

	25
	Bài 13. Sử dụng năng lượng (Tiết 40-41)
	2
	10
	Laptop, tivi, tranh ảnh
	Lớp học

	26
	Bài 14. Năng lượng tái tạo (Tiết 42-43)
	2
	11
	Laptop, tivi, tranh ảnh
	Lớp học

	27
	Bài tập chủ đề 3 (Tiết 44)
	1
	11
	Hệ thống câu hỏi, đáp án
	Lớp học

	28
	PHẦN 2: CHẤT VÀ SỰ BIẾN ĐỔI CỦA CHẤT (Tiết 45 đến 93)
	49
	12-23
	
	

	29
	Chủ đề 6. Kim loại (Tiết 45 đến 59)
	15
	12-14
	
	

	30
	Bài 15. Tính chất chung của kim loại (Tiết 45-47)
	3
	12
	
	Lớp học

	31
	Bài 16. Dãy hoạt động hóa học (Tiết 48-50)
	3
	13
	
	Lớp học

	32
	Bài 17. Tách kim loại - sử dụng hợp kim (Tiết 51-54)
	4
	14
	
	Lớp học

	33
	Bài18. Sự khác nhau cơ bản giữa phi kim và kim loại (Tiết 55-58)
	4
	15
	
	Lớp học

	34
	Bài tập chủ đề 6 (Tiết 59)
	1
	15
	Hệ thống câu hỏi, đáp án
	Lớp học

	35
	Chủ đề 7: Giới thiệu về chất hữu cơ, hydrocarbon và nguồn nhiên liệu (Tiết 60 đến 72)
	13
	15-18
	
	

	36
	Bài 19. Giới thiệu về chất hữu cơ (Tiết 60-62)
	3
	15
	
	Lớp học

	37
	Bài 20. Hydrocarbon, Alkane (Tiết 63-64)
	2
	16
	
	Lớp học

	38
	Bài 21. Alkene (Tiết 65-66)
	2
	17
	
	Lớp học

	39
	Bài 22. Nguồn nhiên liệu (Tiết 67-69)
	3
	17
	
	Lớp học

	40
	Ôn tập cuối kỳ 1 (Tiết 70)
	1
	18
	Hệ thống câu hỏi, đáp án
	Lớp học

	41
	Kiểm tra cuối học kỳ 1 (71-72)
	2
	18
	Bản đặc tả, ma trận, đề, đáp án, thang điểm
	Lớp học 

	HỌC KỲ II
	68
	18
	
	

	42
	Chủ đề 8: Ethylic alcohol và acetic acid (Tiết 73 đến 78)
	6
	19-20
	
	Lớp học

	43
	Bài23. Ethylic alcohol (Tiết 73-74)
	2
	19
	
	Lớp học

	44
	Bài 24. Acetic acid (Tiết 75-76)
	2
	19
	
	Lớp học

	45
	Bài tập chủ đề 8 (Tiết 77-78)
	2
	20
	Hệ thống câu hỏi, đáp án
	Lớp học

	46
	Chủ đề 9: Lipid – Carbohydrate – Protein – Polymer (Tiết 79 đến 90)
	12
	20-23
	
	

	47
	Bài 25. Lipid và chất béo (Tiết 79-80)
	2
	20
	
	Lớp học

	48
	Bài 26. Glucose và saccharose (Tiết 81-82)
	2
	20
	
	Lớp học

	49
	Bài 27. Tinh bột và cellulose (Tiết 83-84)
	2
	21
	
	Lớp học

	50
	Bài 28. Protein (Tiết 85-86)
	2
	21-22
	
	Lớp học

	51
	Bài 29. Polymer (Tiết 87-88)
	2
	23
	
	Lớp học

	52
	Bài tập chủ đề 9 (Tiết 89-90)
	2
	23
	Hệ thống câu hỏi, đáp án
	Lớp học

	53
	PHẦN 3: TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI (Tiết 91 đến 97)
	7
	24-25
	
	

	54
	Chủ đề 10: Khai thác tài nguyên từ vỏ Trái đất (Tiết 91 đến 97)
	7
	24-25
	
	

	55
	Bài 30. Sơ lược về hóa học vỏ Trái Đất và khai thác tài nguyên từ vỏ Trái Đất (Tiết 91-92)
	2
	24
	Laptop, tivi, tranh ảnh
	Lớp học

	56
	Bài 31. Ứng dụng một số tài nguyên trong vỏ Trái Đất (Tiết 93-94)
	2
	24
	Laptop, tivi, tranh ảnh
	Lớp học,

	57
	Bài 32. Nguồn carbon - Chu trình carbon - Sự ấm lên toàn cầu (Tiết 95-97)
	3
	25
	Laptop, tivi, tranh ảnh
	Lớp học,

	58
	PHẦN 4: VẬT SỐNG (Tiết 98 đến 140)
	42
	25-35
	
	

	59
	Chủ đề 11: Di truyền  (Tiết 98 đến 126)
	31
	25-31
	
	

	60
	Bài 33. Gene là trung tâm của di truyền học (Tiết 98-101)
	4
	25
	Tranh, mô hình, latop, tivi
	Lớp học

	61
	Bài 34. Từ gene đến tính trạng (Tiết 102-105)
	4
	26
	Tranh, mô hình, latop, tivi
	Lớp học

	62
	Ôn tập (Tiết 106)
	1
	27
	Hệ thống câu hỏi ôn tập
	Lớp học

	63
	Kiểm tra giữa kỳ 2 (Tiết 107-108)
	2
	27
	Bản đặc tả, ma trận, đề, đáp án, thang điểm
	Lớp học

	64
	Bài 35. Nhiễm sắc thể và bộ nhiễm sắc thể 
	1
	28
	Tranh, mô hình, latop, tivi
	Lớp học

	65
	Bài 36. Nguyên phân và giảm phân (Tiết 109-110)
	1
	28-29
	Tranh, mô hình, latop, tivi
	Lớp học

	66
	Bài 37. Đột biến nhiễm sắc thể (Tiết 111-113)
	3
	29
	Tranh, mô hình, latop, tivi
	Lớp học

	67
	Bài 38. Quy luật di truyền của Mendel (Tiết 114-116)
	3
	30
	Tranh, mô hình, latop, tivi, sơ đồ lai
	Lớp học

	68
	Bài 39. Di truyền liên kết và cơ chế xác định giới tính (Tiết 117-119)
	3
	30
	Tranh, mô hình, latop, tivi, sơ đồ lai
	Lớp học

	69
	Bài 40. Di truyền học người (Tiết 120-121)
	2
	30-31
	Tranh, mô hình, latop, tivi
	Lớp học

	70
	Bài 41. Ứng dụng công nghệ di truyền vào đời sống (Tiết 122-123)
	2
	31
	Tranh, mô hình, latop, tivi
	Lớp học

	71
	Bài tập (Chủ đề 11) (Tiết 124- 125)
	2
	31
	Hề thống câu hỏi, đáp án
	Lớp học

	72
	Chủ đề 12: Tiến hoá (Tiết 126 đến 140)
	12
	32-35
	
	

	73
	Bài 42. Giới thiệu về tiến hóa, chọn lọc nhân tạo và chọn lọc tự nhiên (Tiết 125-127)
	3
	32
	Tranh, mô hình, latop, tivi
	Lớp học

	74
	Bài 43. Cơ chế tiến hóa (Tiết 128-130)
	3
	32-33
	Tranh, mô hình, latop, tivi
	Lớp học

	75
	Bài 44. Sự phát sinh và phát triển sự sống trên Trái Đất (Tiết 131-134)
	4
	34
	Tranh, mô hình, latop, tivi
	Lớp học

	76
	Bài tập (Chủ đề 12)  (Tiết 135-136)
	   2
	34
	Hệ thống câu hỏi, đáp án
	Lớp học

	77
	Ôn tập cuối học kỳ 2 (Tiết 137-138)
	2
	35
	Hệ thống câu hỏi, đáp án
	Lớp học

	78
	Kiểm tra cuối học kỳ 2 (Tiết 139-140)
	2
	35
	Bản đặc tả, ma trận, đề, đáp án, thang điểm
	Lớp học


II. Nhiệm vụ khác (nếu có): Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...)
..............................................................................................................................................................................................................

	                                                                                                                                    …., ngày 14  tháng  8 năm 2024



	                                            GIÁO VIÊN  
                                                           

                                          

                                          
                                    
	          TỔ TRƯỞNG 
                  



     







                                                                                                                          Trang 1
